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thách thức đối với quá trình thực hiện bảo 
tồn và khai thác nguồn gen di truyền thực 
vật cũ và mới…

Song song với triển khai về chuyên 
môn, dự án còn tiến hành một số hoạt động 
phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cộng đồng về bảo tồn và khai thác nguồn tài 
nguyên di truyền thực vật như: Tổ chức Hội 
thảo “Hướng tới năm quốc tế về đa dạng 
sinh học”. Biên tập xuất bản sách ”Giới 
thiệu nguồn gen địa phương” bằng song 
ngữ Việt Anh. Xây dựng nội dung tuyên 
truyền trên kênh phổ biến kiến thức khoa 
học kỹ thuât VTV2 về “Hoạt động bảo tồn 
tài nguyên di truyền thực vật ở Việt 
Nam”…

IV. KÕT LUËN 

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện 
nay thì việc chia sẻ thông tin để đẩy mạnh 
hợp tác khu vực trên cơ sở tôn trọng chủ 
quyền quốc gia và các bên đều có lợi là 
thực sự cần thiết, đặc biệt đối với lĩnh vực 
bảo tồn khai thác và sử dụng tài nguyên di 
truyền thực vật, phục vụ mục tiêu an ninh 
lương thực quốc gia, khu vực và thế giới. 
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực 
nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả 
bước đầu đáng ghi nhận về cơ sở dữ liệu tài 
nguyên di truyền thực vật, có thể hòa nhập 
với cộng đồng thế giới để chia sẻ thông tin 
kinh nghiệm. Thiết lập cơ chế chia sẻ thông 
tin với cộng đồng quốc tế giúp cho chúng ta 
nhìn nhận vấn đề và đánh gia tiềm năng của 
đất nước một cách khách quan, làm cơ sở 
cho việc xây dựng định hướng chiến lược 
và kế hoạch hành động sát với thực tiễn, 
góp phần bảo tồn khai thác và sử dụng 
nguồn tài nguyên này hiệu quả và bền 
vững. 
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KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA CỬU LONG 8  

CHO VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TỈNH TRÀ VINH 

Phạm Thị Mùi  

SUMMARY 

The results of Restoring restore on natural rice varieties namely Cuu Long 8 (CL8)  
for severe weather conditions in Tra Vinh province 

To apply revigorate process of rice varieties (follow to set standards of agricultural branch 10TCN 
395: 2006), to take three generations (G0-G1-G2) seeds of rice variety CL8 were gradually improve 
about on seed quality, uniformity of seed. Specially, the duration in G2 genneration was shorter 
than check variety and the plant heigh were improved about on uniformity and stable. The yield and 
yield components were also improved considerable. The generation G1 and G2, selected lines were 
yielded higher than check variety 21,4% and provided 600 kg of breeder’s seeds CL8 for farmers of 
Tan Son commune, Tra Cu district, Tra Vinh province. 

Keywords: Rice variety CL8, revigoration, high yield, adverse conditions  
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I. §ÆT VÊN §Ò 

Giống lúa Cửu Long 8 (CL8) là giống 
lúa thuần, thời gian sinh trưởng 90
năng suất cao và ổn định, kháng rầy nâu rất 
tốt, chống chịu phèn, mặn khá, thích nghi 
rộng ở những vùng ven biển và vùng canh 

tôm của tỉnh Trà Vinh. Đây là 
giống lúa có khả năng thích ứng với điều 
kiện biến đổi khí hậu. Tuy vậy, Cửu Long 8 
là giống đã được sử dụng trong thời gian 
khá dài (hơn 20 năm), ngày càng bị lẫn tạp, 
thoái hóa, năng suất và phẩm chất có xu 
hướng giảm dần. Do đó, việc phục tráng 
giống CL8 để nâng cao chất lượng hạt 
giống và tăng thu nhập cho người n
ở những vùng khó khăn là cần thiết.

Được sự hỗ trợ của chương trình Dự án 
Khoa học Công nghệ Nông nghiệp hướng 
tới khách hàng thuộc vốn vay ADB, Viện 
Lúa ĐBSCL đã tiến hành phục tráng giống 
lúa CL8 tại xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh 

II. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

1.Vật liệu nghiên cứu 

iống lúa được thu thập từ ruộng 

2. Phương pháp nghiên cứu  

● Áp dụng quy trình phục tráng theo 
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 395: 2006 cụ thể 
như sau:

Vụ thế hệ Go Vật liệu Giống thu 
thậ từ nông dân gieo cấy trên diện tích 

, chọn khoảng 1000 cá thể tốt, đúng 
giống tốt sau đó loại thải dần còn 
cá thể để chọn vụ thứ hai.

Vụ 2 thế hệ G : Từ 300
Go đã chọn được ở trên ta đem gieo cấy 
riêng thành từng dòng có đối chứng. Cấ
dảnh/bụi, giữa các dòng cách nhau 25 

Dựa vào các chỉ tiêu theo dõi, loại 

thải những dòng xấu giữ lại các dòng tốt để 
gieo cấy cho vụ thứ ba. Chọn khoảng 20 
30 dòng tốt.

Vụ 3 thế hệ G : Ruộng so sánh và 

Từ 20 G1 đã chọn được ở 
trên lại đem gieo cấy riêng thành từng 
dòng. Cấy 1 dảnh mật độ thích hợp theo dõi 
các chỉ tiêu quy định rồi loại thải những 
dòng xấu giữ lại những dòng tốt đồng đều. 
Chọn những dòng tốt hỗn lại thành hạt siêu 
nguyên chủng hỗn dòng (nếu có dòng đặc 
biệt thì để riêng) từ hạt siêu nguyên chủng 
thu được ở trên ta đem nhân nhanh để được 
hạt nguyên chủng.

* Liều lượng phân bón, chỉ tiêu theo 
dõi và cách chọn.

Liều lượng phân bón:

Vụ đông xuân: 

Vụ hè thu: 

á � � : Chiều cao thân 
(đo từ mặt đất đến cổ bông), số bông/cây, 
chiều dài trục chính của bông (đo từ cổ 
bông đến đầu bông), số bông/bụi, tổng số 
hạt chắc/bông, khối lượng 1000 hạt. Tính 

giá trị trung bình ( ), độ lệch chuẩn so với 
giá trị trung bình (s) theo các công thức sau: 

Giá trị trung bình: 


=

Độ lệch chuẩn so với giá trị trung 

−
=


(nếu n 

−

−
=


(nếu n < 25)

Trong đó: s là độ lệch chuẩn so với giá 
trị trung bình

là giá trị đo đếm được của cá thể 
(hoặc dòng) thứ i (i từ 1...n)

n là tổng số cá thể hoặc dòng được 
đánh giá

là giá trị trung bình.
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Chọn các cá thể có giá trị nằm trong 

khoảng 

Á ụ á ẩ à
à à ẩ

ố ể
đị ất lượ ộ ố ạ ố ú

● Phân tích phẩm chất hạt theo các 
phương pháp chuẩn, thông dụng (IRRI, 

+ Hàm lượng amylose được phân tích 
trên máy so màu theo phương pháp của 

● Đánh giá khả năng chống chịu sâu 
bệnh (vàng lùn và lùn xoắn lá, đạo ôn, rầy 
nâu): Theo phương pháp chuẩn của IRRI 

III. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 

Vụ 1: Thế hệ G

Giống đã được thu thập từ nông dân ở 
huyện Trà Cú về gieo cấy trên ruộng với 
diện tích 2000 , qua từng giai đọan sinh 
trưởng của cây lúa đã được quan sát, đánh 
giá chọn lọc cây đúng giống và loại bỏ 
những cây khác lạ, cây sinh trưởng kém, 
cây bị bệnh hại hoặc chống chịu yếu và giữ 
lại 500 cá thể để trồng vụ sau. 

Thế hệ G

ừ òng loại bỏ ớ á ò ấ
ẫ ạ ó ậ ọ ọ

òng, kết quả được thể hiện ở các bảng 
dưới đây:

ề à ời gian sinh trưở
à hai đặc điể ễ ệ ữ ố

ầ à ố ẫ ạp. Đây cũ à hai đặ
í ảnh hưởng đến năng suấ à ất lượ
ủ ố ố ú 7) đã

đượ ồ ổ ế ở á ùng đấ
ể ễ è ặn, đã ừ lâu chưa có
ộ à ọ à ọ ầ à ụ
á ả í ì ế à ống đã ị
ó à à ầ ề ạ ì
ạ ạ ạ à ờ

trưở á

á ế ả ọ ọc đượ ậ
sau đây: So sá ữ á á ể ọ ọ

à đố ứ ọ ấ ị ố
ì ủ á ò ọ ọ ó

hướ í ớ à ấp cây hơn. Biên độ
giao độ à độ ệ ẩ
ũ ỏ hơn so với đố ứ ả

Đây là ế ả ấ ế ủ ọ ọ ụ
áng theo hướ ổn đị ầ ể, loại bỏ
ữ á ể ấ ữ á ể á ạ

à ỉ ữ ữ á ể đú ố ớ
ứ ở ức 5,1 đế ở ả
ỉ ờ ổ ờ í

à ề ể ệ ầ ể
ố ị ẫ ạ ở ứ á

Bảng 1. Đánh giá độ biến động trên 7 tính trạng sinh trưởng của quần thể CL8 
ở thế hệ G ụ è

Tính trạng 
Các dòng chọn lọc Quần thể không chọn 

Max- Min Trung bình CV (%) Max- Min Trung bình CV (%) 

Thời gian trổ 50% (ngày)  72,2 - 62,5 67,7 ± 3,31  4,88 74,4 -63,3 68,4 ± 4,65 6,79 

Thời gian chín 85% (ngày) 108 - 100 103 ± 3,71 3,60 111 - 101 105,2 ± 5,32 5,10 

Chiều cao thân (cm) 86,1 -78,3 81,0 ± 5,28 6,52 95,0 - 79,0 84,8 ± 5,21 6,62 

Chiều dài trục chính bông (cm) 24,4 -19,3 23,4 ± 2,46 10,51 23,5 - 16,0 22,7 ± 6,72 29,6 

Số bông/cây 17,6 - 6,6 10,9 ± 2,85 26,2 14,0 - 5,0 10,0 ± 1,80 18,0 

Số hạt chắc/bông 125- 73,1 108 ± 23,5 21,8 112 - 75,0 98,0 ± 19,3 19,7 

Khối lượng1000 hạt 25,3 - 23,1 24,2 ± 0,34 1,40 25,1 - 23,0 24,1 ± 0,89 3,70 

Năng suất (g/bụi) 20,9 - 16,8 18,5 ± 2,18 11,8 18,5 - 14,4 16,5 ± 1,85 11,2 
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Năng suấ à á ế ố ấ ành năng 
ấ à ững đặc điể ế ủ ố

ồng, đây cũ à ữ ỉ tiêu đượ
ú ý để đá á ệ ả ủ ọ ọ

á ỉ ọ ọ ở ả ấ

ố á ò ọ ọ ó ị
ố ình cao hơn đố ứ ó ệ ố
ến độ ớn hơn, đây cũ à ỉ

đó ó ọng đố ới năng suấ

ố ạ ắ á á ò
ọ ọ ới đố ứ ấy, tương tự

như đặ í ố á ò ọ
ọ ó ị ố ình, biên độ o độ

ớ
ớ ớn hơn có ý

ĩ ới đố ứ ọ
á ì ọ ọ á á ể đượ

á ừ ầ ể, đượ õ à
í ết hơn. 

Năng suấ ọ ọ á á ể ó
ị ố năng suấ ụ ớn hơn 10 ớ
ầ ể đố ứ ọ

ớ ụi). Nếu tí ở ật độ ấ
ụ ì năng suất tương đương là

à ấ ậ ố ệ à ỉ ó
ộ ầ ế ả ủa năng suấ ự ế

ì năng suấ ự ế à ế ả tương tá

ữ á á ể ớ ố ệ
ữu cơ với môi trườ ồ ọt (đấ

nướ á á g,...), trong khi đá á ở ế
ệ do đường đi chừ ộ ả năng 
ự á ể ủ ị ảnh hưở ệ ả

“hà ìa” nên chỉ à ũ í
ấ ả

Về màu sắc hình thái thân lá và hạt 

Màu sắc gốc lúa trong quần thể chọn 
lọc 100 % gốc lúa có màu trắng xanh, quần 
thể không chọn lọc có 13% gốc có màu tím 

ạt và 87% gốc lúa có màu trắng xanh. 

Màu sắc vỏ trấu: ở quần thể không 
chọn có lẫn 15% hạt có màu nâu sẫ
chứng tỏ quần thể không chọn đã bị lẫn tạp 

ả

Phẩm chất hạt: Các đặc tính phẩm 
chất hạt và chất lượng cơm ở các dòng chọn 
lọc và quần thể không chọn lọc có các điểm 
tương tự nhau nhưng có thay đổi theo chiều 
hướng được cải thiện. Sự biến động ở các 
dòng chọn lọc có độ biến động thấp hơn ở 
quần thể không chọn, điều này chứng tỏ 
mức độ đồng đều ở các dòng chọn lọc được 
cải thiện ở thế hệ G , các dòng chọn lọc vẫn 
giữ được đặc tính cơ bản của giống gốc.

Bảng 2. Đánh giá độ biến động ở các chỉ tiêu hình thái, chất lượng của các dòng CL
chọn lọc ở thế hệ G ụ è

TT Chỉ tiêu chọn lọc 
Các dòng chọn lọc Quần thể không chọn lọc 

Trung bình CV (%) Trung bình CV (%) 

1 Màu sắc gốc lúa     

 - Tím nhạt (%) 

- Trắng xanh (%) 

0 

100 

- 

-  

13 

87 

- 

-  

2  Màu sắc vỏ trấu      

 - Vàng sáng (%) 

- Vàng nâu (%) 

0 

100 

- 

-  

15 

85 

- 

-  

3. Gạo lứt (%)  87,2 ± 3,35 3,84 86,1 ± 3,67 4,26 

4 Gạo trắng (%) 80,1 ± 3,66 4,57 79,2 ± 5,15 6,15 

5 Gạo nguyên (%) 37,3 ± 6,73 18,1 35,6 ± 6,78 19,0 

6 Dài hạt (mm) 5,62 ± 0,20 3,52 5,60 ± 0,25 4,40 

7 Rộng hạt (mm) 2,49 ± 0,06 2,41 2,50 ± 0,07 3,19 

8 Bạc bụng (%) 7,23 ± 2,51 34,7 5,90 ± 2,73 46,0 

9 Độ hóa hồ (cấp) 5,97 ± 0,30 4,95 5,00 ± 0,37 6,79 

10 Độ bên Gel 38,4 ± 6,17 16,0 38,2 ± 8,00 21,5 

11 Hàm lượng Amylose (%) 27,0 ± 2,24 8,29 27,1 ± 2,48 8,37 
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Thế hệ G

■ Ruộng so sánh giố

á òng đú ố ó ờ
trưở ì à ó năng suất cao hơn 

ống đố ứ ọ ở ế
ệ đượ ữ ạ à ế ụ ọ ọ ở ụ

ụ đô ở ộ
ánh đã ậ ọ ọ ụ
ủa đề à òng để á ớ á
á ể ủ ầ ể ọn đượ ì
à ở ả à á ò ọ ọ ở ế
ệ ó độ ến độ ỏ hơn, do quá
ình loại bỏ ữ ò á ệ á ớ

ớ á ị ì ủ ổ á ò
ọ ọ ả

ề ỉ ời gian sinh trưở
ờ ừ gieo đế ổ á ò
ọ ọ ắn hơn cá òng đố ứ

ọ ọ à à à ờ ừ
gieo đế í ũ ắn hơn 3,2 ngà

ề ệ ố ến độ ở ỉ ờ ừ
gieo đế ổ ủ á ò ọ ọ à

à đố ứ ọ à
ờ ừ gieo đế í ủ á

ò ọ ọ ó ệ ố ến độ à
à đố ứ ọ à ừ ố
ệ ủ ệ ố ến độ ủ á ò ọ

ọ à đố ứ ọ ấ ự
ẫ ạ ự á ệ ề ờ

trưở ữ á ò ọ ọ à đố ứ
à tương đố ều. Độ ệ ẩ ề

ờ ừ gieo đế í ủ á
ò ọ ọ à à đố ứ à

ủ á ò ọ ọ à độ ệ
ẩ ề ờ ừ gieo đế í

ủ á ò ọ ọ à à đố ứ
à ủ á ò ọ ọ

Như vậ ọ ọc đồng đề ề ờ
gian sinh trưở ủ ống đã đượ ả

ệ

ề á ò ọ ọ ó
ị ố ì ấp hơn cá ò
ọ ọ ề à ụ í

ũ ó ị ố ình cao hơn cá ò
ọ ọ ề ệ ố ến độ

ở ỉ ề ủ á ò ọ
ọ à à đố ứ ọ à

ệ ố ến độ ề ề à ụ
í ủ á ò ọ ọ à

à đố ứ ọ à 13.5%. Độ ệ
ẩ ề ề ủ á ò ọ

ọ à à đố ứ à , độ ệ
ẩ ề ề à ụ í ủ á

ò ọ ọ à à đố ứ à

ừ ố ệ ề ị ố ình, độ ệ
ẩ à ệ ố ến độ ủ á ò

ọ ọ à đố ứ ọ ấ
ức độ đồng đề ề ề ủ
ống đã đượ ả ệ

ảng 3: Đá á độ ến độ ề ề à ời gian sinh trưở ủ á ò
ọ ọ ế ệ ụ đông xuân 2009

Trị số đánh giá 

Thời gian trổ 50% 
(ngày) 

Thời gian chín 85% 
(ngày) 

Chiều cao thân 
(cm) 

Chiều dài trục 
chính bông (cm) 

Dòng CL Dòng ĐC Dòng CL Dòng ĐC Dòng CL Dòng ĐC Dòng CL Dòng ĐC 

Trung bình 68,1 72,3 97,3 100,5 87,5 89,7 23,1 22,0 

Max 71,0 74,5 100 100,3 95,9 97,5 25,1 24,7 

Min 65,0 66,0 95 96,4 74,9 75,8 21,0 20,5 

Độ lệch chuẩn (s) 1,36 2,87 1,49 1,89 3,91 5,35 1,06 1,87 

CV % 1,99 3,98 1,53 1,88 4,46 5,96 4,58 8,50 

Tổng số dòng  30 20 30 20 30 20 30 20 
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ế ả ọ ọ á ế ố ấ à
năng suấ à năng suấ á ò ọ ọ
đượ ể ệ ở ả

ố ụ ị ố ì ủ á
ò ọ ọ ớn hơn so với đố
ứng (8,75) đồ ờ ó biên độ

ủ á ò ọ ọ
hơn đố ứ 6,73), độ ệ ẩ
ủ á ò ọ ọc (1,9) cao hơn đố
ứ à ủ á ò ọ

ọ ũng cao hơn đố ứ
(15,2%). Đây là ỉ tiêu đượ ú ý ọ ọ
đố ớ ữ ò ó ố ụ á
khi đả ảo độ đú ố ề ặ ì á

ố ạ ắc/bông: Đây cũ à ỉ
ọ ết định năng suấ ố

ú Ở ỉ à á ò ọ ọ ó
ị ố ình cao hơn (148,4 hạ

ới đố ứ ọ
ạt/bông). Biên độ ủ á ò
ọ ọc cao hơn ( ới đố
ứ ọ 128,9). Độ ệ

ẩ ủ á ò ọ ọc cao hơn 
ới đố ứ ọ

ệ ố ến độ ủ á ò ọ

ọc cao hơn (11,7%) so với đố ứ
ọ

Năng suấ ỉ à ũ ó ự
ác nhau đá ể ữ á ò ọ ọ

à đố ứ ế ả ấy: Năng suấ
ì ủ á ò ọ ọ

tấn/ha) cao hơn 21,4% so với đố ứ
(6,65 tấn/ha). So vớ ụ è ự á ệ

à ở ụ đông xuân cao hơn, có ể do điề
ệ ờ ế ở ù ậ ợ ự

à ắ ủ ạt hơn, nên tiềm năng năng 
ấ ủ á ò ọ ọc đượ á

cao hơn so vớ ồ ùa mưa.

ụ ọ ọ ạ ống CL8 đã
đượ ả ệ ề ất lượng, độ đồng đề
ủ ạ ũng được nâng cao. Đặ ệ à

ỉ ời gian sinh trưở à ề
ích đá á ấ ở ế

ệ chiều cao cây đượ âng cao độ đồ
đề à ổn định, thời gian sinh trưởng có xu 
hướng rút ngắn lại. Năng suấ à á ế ố
ấ ành năng suất đượ ả ện đá ể

ế ệ à á ò ọ ọ ó năng 
ấ ình cao hơn 21,4% so vớ đố
ứ ọ ọ

ảng 4. Đá á độ ến độ á ế ố ấ ành năng suấ à năng suấ
ủ á ò ọ ọ ế ệ ụ đông xuân 2009

Trị số đánh giá 

Số bông/bụi Số HC/bông % hạt lép P.1000 hạt (g) NS (tấn/ha) 

Dòng 
CL 

Dòng  
ĐC 

Dòng 
CL 

Dòng  
ĐC 

Dòng 
CL 

Dòng  
ĐC 

Dòng 
CL 

Dòng  
ĐC 

Dòng 
CL 

Dòng  
ĐC 

Trung bình 11,6 8,75 148,4 132,5 11,5 13,5 24,8 24,5 8,07 6,65 

Max 14,8 12,8 161,6 157,6 16,2 18,2 25,2 25,2 9,20 7,50 

Min 8,4 7,73 134,2 128,9 7,5 7,8 24,6 24,3 7,20 5,60 

Độ lệch chuẩn (s) 1,90 1,33 17,5 14,2 1,93 2,35 0,14 0,17 0,56 0,65 

CV % 16,4 15,2 11,9 10,7 16,8 17,4 0,56 0,69 6,94 9,77 

Tổng số dòng  30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 

ế ả ả á ò ọ ọ
ả ứ ớ ầ ở ứ

ố ị ấ ả ứ
ễ ẹ đố ớ ệnh đạ ấ

à ố ị ì ớ ệ à

ù ì á ò ọ ọ ố
ịu đượ ớ ầy nâu nhưng n ễ ẹ

ớ ệnh đạ ố ị ì
ớ ệ à ù ố ị ố ớ
ệ ù ắ á
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Bảng 5. Phản ứng với rầy nâu và đạ
ệ à ùn của các dòng ọ ọ
ở ế ệ ụ đông xuân 2009

TT 
Rầy nâu 

(cấp) 
Đạo ôn 
(cấp) 

Tỷ lệ vàng 
lùn (%) 

1 3,00 5,00 35,0 

2 3,00 5,00 40,0 

3 3,00 6,00 40,0 

4 3,00 6,00 36,0 

5 3,00 6,00 30,0 

6 3,00 5,00 30,0 

7 3,00 5,00 30,0 

8 3,00 6,00 30,0 

9 3,00 5,00 35,0 

10 3,00 5,00 35,0 

11 3,00 6,00 35,0 

12 3,00 5,00 30,0 

13 3,00 4,00 35,0 

14 3,00 5,00 30,0 

15 3,00 6,00 30,0 

16 3,00 6,00 40,0 

17 3,00 6,00 35,0 

18 3,00 6,00 30,0 

19 3,00 5,00 35,0 

20 3,00 5,00 30,0 

21 3,00 4,00 30,0 

22 3,00 6,00 30,0 

23 3,00 4,00 35,0 

24 3,00 5,00 35,0 

TN1 9,00 9,00 85 

PTB33 3,00 - - 

ĐC không chọn 5,67 9,00 45 

ừ ế ả á ò ọ

ọ ế ợ á í ậ

ác đặ í ì á ẩ ấ ạ í

á ệ á ế ố ấ ành năng 

ấ à năng suất, đã ọn đượ ò ó

độ đồng đề ề ấ ả ác đặ í

ữ ò ày đã đượ ỗ ạ à

ố ủ ớ ố lượ à

(đã đượ ấ ấ ứ ậ ủ

ả ể ệ ố ả

ẩ ồ à ó ù ộ

à

IV. KÕT LUËN 

ụ ọ ọc, hạt giống CL8 đã

đượ ả ệ ề ất lượng, độ đồng đề

ủ ạ ũng được nâng cao. Đặ ệ à

ỉ ề ích đá

á ấ ở ế ệ chiều cao cây 

được nâng cao độ đồng đề à ổn đị

thời gian sinh trưởng có xu hướng rút ngắn 

lại. Năng suấ à á ế ố ấ ành năng 

ất đượ ả ện đá ể. Giống đã phục 

ó năng suấ ình cao hơn 

ới đố ứ ọ ọ

Cung cấp 600kg giống siêu nguyên chủng 

CL8 cho xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh 
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TÍNH CHẤT LÝ - HÓA - SINH HỌC CỦA ĐẤT VÀ NƯỚC  
TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC TỔNG HỢP LÚA CÁ 

Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Trọng Khanh,  
Nguyễn Văn Chiến 

SUMMARY 

Physic- Chemical and Bio-Chemical properties in Water and Soil of Rice- Fish System  

The content of ammonium, nitrate, P, Fe2+,Fe3+, H2S, BOD and COD in water of Rice- Fish system 
is increased by time, in which, ammonium concentration is above critical limitation of water quality 
by Vietnam Standard. Water pH is neutral and around 7. P, K, Ca, Mg in available and exchange 
forms in the soil of ditches and field is increased by time at different rate. Increase of Exchange K 
and Mg in soil of ditches is higher than that of field. The content of Fe2+

, Fe3+ and H2S in both soil is 
observed an increase, but it is still safe for both fish and rice. 

Keywords: Physic- Chemical and Bio-chemical properties, Rice - Fish System 

I. §Æt vÊn ®Ò 

Những năm 1980, một số nghiên cứu 
của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa kết hợp 
với IRRI làm mô hình canh tác Lúa

Cá ở Thái Bình, Nam Định đã đạt 
được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên 
còn gặp nhiều hạn chế do khó khăn trong 
việc bảo vệ cá và chưa có nghiên cứu sâu 
về môi trường đất, nước...

Ở Trung Quốc, những năm 1990 diện 
cá phát triển khá mạnh, từ gần 121 

ngàn ha năm 1981 lên đến 987,5 ngàn ha 
năm 1986 trên quy mô 18 tỉnh. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy hàm lượng N trong đất 
lúa cá giảm nhẹ (1,1 %), còn ở ruộng lúa 
không nuôi cá, hàm lượng N giảm đến 12 
% so với đất ban đầu 
Sau hai năm, hàm lượng hữu cơ và đạm 
tổng số trong đất ruộng Lúa Cá cao hơn so 
với đất ruộng lúa không nuôi cá; ruộng lúa 
có nuôi cá tăng cường khả năng ôxy hóa đất 
làm giảm các chất khử có hại như H

; khả năng khoáng hóa một số chất 
tăng, thúc đẩy sự vận chuyển chất dinh 
dưỡng đến vùng rễ lúa (Xiao Fan, 1995). 
Hàm lượng ôxy hoà tan (DO) trong nước ở 
ruộng lúa cá dao động từ 3,9

hàm lượng pH nước ở ruộng lúa cá dao 
động từ 6, 6,8. BOD ở ruộng lúa cá là 33.4 
mg O/l, hàm lượng NH trong nước 0.8 mg 

là 0.68 mg N/l, P khoảng 0.06 mg 
P/l, tương đương với loại nước tưới giàu 
dinh dưỡng (Pan Shugen, Huang Zhechun 

Ở CHLB Đức quy định tiêu chuẩn đối 
với nước nuôi trồng thủy sản là: pH từ 6,5
8,5, hàm lượng amôni không vượt quá 1 
mgN/l, BOD không vượt qua 6,0 mgO/l và 
COD không vượt quá 20.0 mgO/l.

Ở Việt Nam, chưa có tiêu chuẩn về 
nước nuôi trồng thủy sản, nhưng cũng có 
thể dựa vào một số quy định về tiêu chuẩn 
nước mặt trung bình làm cơ sở cho việc 
đánh giá chất lượng nước trong nuôi trồng 
thủy sản như sau: pH(5,5

Về đất, cho đến nay, chưa có tiêu chuẩn 
quy định về chất lượng đất nuôi trồng 

thủy sản, mà chỉ có quy định chung về đất 
sử dụng cho mục đích Nông Lâm nghiệp 
và còn thiếu một số chỉ tiêu khác mang tính 
đặc thù cho hệ thống nuôi cá như H


